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PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
Phần I: Trắc nghiệm chọn 1 phương án đúng (1,0 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu hỏi 0,25đ 
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	D
	D
	A


Phần II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai (1,0 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 5 đến câu 8. Trong mỗi nhận định 0,25đ

	Câu hỏi
	Đúng/sai

	Câu 5. Hầu hết diện tích lục địa Ô-xtrây-li -a thuộc đới nóng.
	Đ

	Câu 6. Khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li -a có sự thay đổi từ bắc xuống nam và từ đông sang tây. 
	Đ

	Câu 7. Sườn đông dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a có khí hậu nhiệt đới lục địa khắc nghiệt.
	S

	Câu 8. Từ sườn tây của dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a đến bờ tây lục địa là một vùng rộng lớn, có khí hậu đới ẩm, mưa nhiều. 
	S


Phần IV: Tự luận (3,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	9
	Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mĩ thông qua việc sử dụng tài nguyên đất, khoáng sản :

- Đất : 

+ Bắc Mỹ có đồng bằng rộng lớn, bằng phẳng, đất đai màu mỡ, đã được khai thác từ rất lâu để trồng trọt và chăn nuôi. Do thời gian dài sử dụng lượng lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, đất đai bị thoái hóa.

+ Hiện nay các nước Bắc Mỹ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng “nông nghiệp xanh” ứng dụng khoa học – công nghệ trong quá trình sản xuất nhờ đó đem lại năng suất cao, đồng thời bảo vệ tài nguyên đất.
- Khoáng sản :

+ Bắc Mỹ có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, dồi dào . Tuy nhiên,  việc khai thác vói quy mô lớn và sử dụng không hợp lí đã gây ô nhiễm môi trường và một số khoáng sản bị cạn kiệt. 

+ Các nước Bắc Mỹ đã có nhiều biện pháp để sử dụng tiết kiệm và hiệu qủa tài nguyên khoáng sản, đồng thời đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và vật liệu thay thế.
	1,5
0,5

0,25

0,25

0,5

	10
	Tác động của việc tan băng ở châu Nam cực do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với thiên nhiên hoặc con người trên trái đất
- Khi băng tan làm ngập chìm nhiều vùng đất trũng ven biển ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

-  Tàu thuyền nơi có băng trôi  trên biển rất nguy hiểm.

-  Băng trôi, băng tan làm hẹp môi trường sinh sống của nhiều lòai động vật, ảnh hưởng tới cân bằng sinh thái, ảnh hưởng tới loài người.
…
* Lưu ý: Học sinh trả lời được từ 2 tác động cho điểm tối đa.
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